
I Bồi thường cho hộ   21,734.4   6,913,311,000   2,476,800,000   1,439,145,000   62,843,000   926,480,000   4,994,945,000   72,000,000   20,000,000   16,905,524,000

1 Nguyễn Văn Chung Tân Xuân 2 235 ONT+CLN   2,287.0   1,604,915,000   637,200,000   133,830,000   -   112,140,000   852,687,000   18,000,000   5,000,000   3,363,772,000

2 Phạm Thị Tâm (Nghĩa) Đồng Tâm 5 56 ONT+CLN   3,601.5   2,156,068,000   1,069,200,000   252,135,000   -   260,430,000   2,212,438,000   18,000,000   5,000,000   5,973,271,000

3 Nguyễn Văn Dung Tân Xuân 4 51 ONT+CLN   3,256.0   1,360,520,000   109,200,000   221,040,000   -   158,597,000   760,865,000   18,000,000   5,000,000   2,633,222,000

4 Nguyễn Văn Dung (UBND xã) Tân Xuân 4 52 BHK   216.4   9,738,000   -   -   -   -   -   -   -   9,738,000

5
Nguyễn Văn Dung (Cty TNHH
LS SV)

Tân Xuân 4 53 BHK   470.0   -   -   -   12,690,000   -   -   -   -   12,690,000

6 Cao Văn Sơn (Lê Thị Anh) Tân Xuân 3 214 ONT+CLN   8,892.0   1,730,140,000   661,200,000   728,280,000   -   392,107,000   400,000,000   18,000,000   5,000,000   3,934,727,000

7 Cao Văn Sơn (Lê Thị Anh) Tân Xuân 3 216 CLN   1,154.0   51,930,000   -   103,860,000   -   3,206,000   768,955,000   -   -   927,951,000

8
Cao Văn Sơn (Cty TNHH LS
SV)

Tân Xuân 3 217 BHK   1,857.5   -   -   -   50,153,000   -   -   -   -   50,153,000

II 507,166,000

Kinh phí thẩm định 25,358,000

III 65,298,000

IV 17,477,988,000TỔNG = (I)+(II)+(III)

 Tổng (đồng)

Kinh phí GPMB =3%

Kinh phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán (0,57%)
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đồ
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Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB: 17.477.988.000

Bằng chữ: Mười bảy tỷ, bốn trăm bảy mươi bảy triệu, chín trăm tám mươi tám nghìn đồng

 Bồi thường, hỗ
trợ khác VKT

(đồng)

 Bồi thường về
đất (đồng)

 Hỗ trợ đất
vườn, ao, đất
nông nghiệp

(điểm c khoản 2
Điều 7 QĐ số

21)

 Hỗ trợ đào tạo,
chuyển đổi nghề
và tìm kiếm việc
làm, theo QĐ số
132/QĐ-UBND

(đồng)

 Hỗ trợ đất
theo CV

156/UBND-
KT xã Sao

Vàng

 Bồi thường,
hỗ trợ cây

cối, hoa màu
(đồng)

BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ DỰ TOÁN, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng
(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày       /       /2026 của UBND xã Sao Vàng)
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